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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
I. Xác định vấn đề tổng quan

Tại Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, các tổ chức tín dụng đã nhanh chóng thích ứng với xu hướng phát triển của công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư khi ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ, cung ứng sản phẩm dịch vụ nhằm tăng hiệu quả hoạt động và gia tăng trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với các dịch vụ phù hợp, chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, sự tham gia của các tổ chức không phải là ngân hàng vào các mảng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính (công ty Fintech). Số lượng các công ty có hoạt động hoặc tham gia cung ứng dịch vụ, giải pháp Fintech đã tăng nhanh chóng từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016 lên đến khoảng 200 công ty ở thời điểm hiện tại, ở nhiều mảng, lĩnh vực khác nhau như thanh toán, cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng, quản lý tài chính cá nhân,... 
Fintech là lĩnh vực mới và phát triển nhanh khiến nhiều quy định pháp lý hiện hành ban hành từ lâu có thể không còn phù hợp, tương thích với các loại hình dịch vụ dựa trên công nghệ, dữ liệu, với các mô hình kinh doanh sáng tạo trên cơ sở hợp tác giữa ngân hàng và Fintech hay việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để cải tiến, tối ưu, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ ngân hàng. Hoạt động Fintech thiếu vắng khung khổ pháp lý điều chỉnh hoặc hướng dẫn pháp lý rõ ràng hoặc hoạt động trong “vùng xám” có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn đối với nhiều người chơi trên thị trường như các tổ chức tài chính truyền thống, khách hàng sử dụng dịch vụ và chính bản thân doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Fintech.
Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Nghị quyết 100/NQ-CP ngày 06/9/2021, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 2433/VPCP-KTTH ngày 31/8/2021 của Văn phòng Chính phủ: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa quy định về cơ chế thí điểm hoạt động cho vay ngang hàng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định) theo hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng, trình Chính phủ năm 2020.

Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng là một phương pháp tiếp cận pháp lý hoàn toàn mới, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam và chưa được đề cập tại bất kỳ văn bản pháp lý cụ thể nào. Thông qua Nghị định này, cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và NHNN nói riêng sẽ định hình được bản chất của dịch vụ, các mô hình dịch vụ trên thực tế, các rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm,... cũng như xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quy trình xử lý công việc mà bản thân cơ quan quản lý Nhà nước phải tiến hành để từ đó chủ động tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành cho thích ứng, phù hợp với việc ứng dụng công nghệ, giải pháp Fintech hoặc xây dựng, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật chính thức để quản lý hoạt động này.

Tại Dự thảo Nghị định đã đề xuất 05 thủ tục hành chính phát sinh bao gồm đăng ký tham gia Cơ chế thử  nghiệm đối với giải pháp P2P Lending; đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp Fintech khác; dừng thử nghiệm; gia hạn thử nghiệm; hoàn thành thử nghiệm. Thủ tục hành chính này là căn cứ để Cơ quan quản lý và các tổ chức có nhu cầu tham gia Cơ chế thử nghiệm thực hiện các bước theo quy trình rõ ràng, công khai và minh bạch khi đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, dừng thử nghiệm cũng như xử lý các trường hợp sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm.  

II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính 
1. Thủ tục hành chính 1:  Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm đối với công ty cho vay ngang hàng 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm là cơ sở để cơ quan quản lý tổ chức triern kai, vận hành cơ chế thử nghiệm, thực hiện quản lý và giám sát đối với hoạt động của các công ty cho vay ngang hàng trong phạm vi cơ chế thử nghiệm nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay giữa tổ chức, cá nhân qua nền tảng công nghệ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện; đồng thời cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý, làm cơ sở xem xét nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý (nếu cần thiết), như hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động cho vay ngang hàng.  

Thủ tục hành chính này được quy định tại Điều 13, 14 và 15 Dự thảo Nghị định, theo đó quy định các điều kiện và tiêu chí của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện và kết quả thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức đăng ký và sở hữu Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm và các bên tham gia; phục vụ việc quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng.

Ước tính số lượng đối tượng cần tuân thủ thủ tục hành chính này khoảng 40 đối tượng/năm, chi phí thực hiện thủ tục hành chính là 2.663.800 đồng, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính/năm là 106.552.000 đồng.
2. Thủ tục hành chính 2:  Đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech khác
Đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech khác (bên cạnh việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với Công ty cho vay ngang hàng – P2P Lending) là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức triển khai, vận hành Cơ chế thử nghiệm, thực hiện quản lý và giám sát đối với hoạt động của các giải pháp Fintech khác (như cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ, chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng – API,…) trong phạm vi Cơ chế thử nghiệm, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng, hạn chế rủi ro, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo về quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Đồng thời, việc đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech khác sẽ cung cấp thêm thông tin, dữ liệu đầu vào cho cơ quan quản lý Nhà nước để làm cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý và quy định quản lý chính thức, thích ứng với sự phát triển của lĩnh vực Fintech nói riêng và nền kinh tế số nói chung.
Thủ tục hành chính này được quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11  Dự thảo Nghị định; là cơ sở, điều kiện cần thiết để NHNN (cơ quan đầu mối) và các Bộ liên quan triển khai, vận hành Cơ chế thử nghiệm giải quyết các công việc của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm theo quy định, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, cũng như thống nhất hồ sơ, trình tự, thủ tục cần thiết, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ước tính số lượng đối tượng cần tuân thủ thủ tục hành chính này khoảng 10 đối tượng/năm, chi phí thực hiện thủ tục hành chính là 2.572.195 đồng, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính/năm là 25.721.950 đồng.

3. Thủ tục hành chính 3:  Dừng thử nghiệm
           Trong một số trường hợp cụ thể, NHNN sẽ có văn bản thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm đã cấp trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Dự thảo Nghị định. Thủ tục hành chính này sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý tiến hành các biện pháp dừng thử nghiệm đối với các tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm.

Thủ tục hành chính này được quy định tại Điều 19 và Phụ lục số 08 Dự thảo Nghị định, quy định các phương án cho việc dừng thử nghiệm, làm căn cứ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan khi tổ chức dừng quá trình thử nghiệm.
Ước tính số lượng đối tượng cần tuân thủ thủ tục hành chính này khoảng 10 đối tượng/năm, chi phí thực hiện thủ tục hành chính là 485.025 đồng, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính/năm là 4.850.250 đồng.

4. Thủ tục hành chính 4:  Đề nghị gia hạn thử nghiệm
Trong trường hợp khung khổ pháp lý chính thức đối với giải pháp Fintech tham gia thử nghiệm chưa được ban hành và có hiệu lực, tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm có nhu cầu gia hạn thời gian thử nghiệm có văn bản đề nghị gia hạn thử nghiệm cùng báo cáo kết quả thử nghiệm giải pháp gửi NHNN. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ có văn bản phản hồi về đề nghị gia hạn thời gian thử nghiệm. Trong đó, tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm cần xây dựng phương án để gia hạn thử nghiệm, việc xây dựng triển khai và thực thi phương án gia hạn thử nghiệm sẽ tác động đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ, do vậy cần được NHNN xem xét và đưa ra phản hồi cần thiết đối với đề xuất của tổ chức. 

Thủ tục hành chính này được quy định tại Điều 20 Dự thảo Nghị định, Phụ lục số 05, Phụ lục số 07; quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện đề nghị gia hạn thử nghiệm để tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở thực hiện, đảm bảo việc kết thúc thử nghiệm được xử lý rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, tránh ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình thử nghiệm nói riêng và các ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung.
Ước tính số lượng đối tượng cần tuân thủ thủ tục hành chính này khoảng 10 đối tượng/năm, chi phí thực hiện thủ tục hành chính là 485.025 đồng, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính/năm là 4.850.250 đồng.

5. Thủ tục hành chính 5:  Hoàn thành thử nghiệm
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm khi giải pháp Fintech thử nghiệm đạt được những kết quả tốt và có khả năng thương mại hóa, sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm và thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm hoàn thành thử nghiệm. Việc cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sẽ giúp các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm chuyển sang thực hiện theo các quy định pháp lý phù hợp.

Thủ tục hành chính này được quy định tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chứng nhận hoàn thành thử nghiệm và Phụ lục số 06 mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm; quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện đề nghị hoàn thành thử nghiệm để tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở thực hiện.  

Ước tính số lượng đối tượng cần tuân thủ thủ tục hành chính này khoảng 10 đối tượng/năm, chi phí thực hiện thủ tục hành chính là 453.490 đồng, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính/năm là 4.534.900 đồng.

           III. Lấy ý kiến
